Danh sách các điểm tiêm chủng uy tín tại Hà Nội

Khi cần tiêm phòng cho con, các ông bố, bà mẹ ở Hà Nội có thể chọn một trong 8 địa chỉ sau.
1. Trung tâm y tế dự phòng:
Địa chỉ: 70 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 
Điện thoại: (04) 39 035 688 / 37 730 268
2. Trung tâm dịch vụ khoa học kỹ thuật và y tế dự phòng:
Địa chỉ: 131 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội 
Điện thoại: Phòng tiêm chủng: (04) 39717694 / 39723173 máy lẻ 0
3. Phòng tiêm chủng SAFPO:
Địa chỉ: 135 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (04) 3972 7071 - Hotline: 0988 7777 00
4. Phòng tư vấn sức khỏe:
Địa chỉ: 50C Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Địa chỉ: (04) 9439525
5. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương:
Địa chỉ: Số 1 Yecxanh, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 
Điện thoại: (04) 39716356 / 38213241.
6. Bệnh viện Việt Pháp:
Địa chỉ: Số 1 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 
Điện thoại: 04 3577 1100
7. Bệnh viện Nhi Trung ương:
Địa chỉ: 18/879 La Thành, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 04 3834 3700
8. Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế:
- Phòng Tiêm Chủng Quốc Tế: Số 3 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (04) 3733 9803
- Trung tâm tiêm phòng: 35 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 3768.5512

Những thắc mắc thường gặp về vắc xin 5 và 6 trong 1 

Hầu hết các bậc cha mẹ đều biết đến tầm quan trọng của vaccine phòng bệnh và lịch tiêm vắc xin 5 trong 1 hoặc 6 trong 1 cho bé bắt đầu từ tháng tuổi thứ hai nhưng không phải cha mẹ nào cũng hiểu cặn kẽ về từng loại trên. Khi chữa bệnh và tư vấn cho các phụ huynh, bác sĩ Trương Hữu Khanh, trưởng khoa Nhiễm, bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM) nhận thấy có những câu hỏi thường gặp liên quan đến hai loại vắc xin này. Cụ thể như sau:
1. Mục đích tiêm
Mục đích của việc tiêm vắc xin tổng hợp để ngừa 6 bệnh nguy hiểm ở trẻ em là bạch cầu, uốn ván, ho gà, viêm não do vi trùng HiB, viên gan B và bại liệt. Trong đó, mỗi loại vaccine có thành phần khác nhau.
- Vắc xin 5 trong 1 của Tiêm chủng ở rộng Quinvaxem (bố mẹ đưa bé đến trạm y tế địa phương để tiêm) ngừa được 5 bệnh nêu trên, trừ bại liệt. Vì vậy, nếu trẻ tiêm văc-xin này thì sẽ được bổ sung bằng liều vắc-xin uống để ngừa bại liệt.
- Vắc xin 5 trong 1 của dịch vụ Pentaxim có thể ngừa được 5 loại bệnh trên, trừ viêm gan B. Trẻ cần bổ sung liều vắc-xin viêm gan B đơn sau khi tiêm Pentaxim.
- Vắc xin 6 trong 1 của dịch vụ Infanrix hexa có thể ngừa được đầy đủ 6 loại bệnh trên.
2. Lịch tiêm
Ba mũi cơ bản được tiêm cách nhau tối tiểu 28 ngày và mũi đầu tiên tiêm khi trẻ đủ hai tháng tuổi. Bé cần tiêm nhắc lại mũi thứ 4 lúc 18 tháng (hoặc hơn 6 tháng kể từ mũi thứ 3) nếu trước đó đã tiêm vắc xin 5 trong 1 của tiêm chủng mở rộng. Lịch tiêm có thể dao động tùy thực tế (trẻ bị ốm, hết thuốc...), có thể chậm hơn với kế hoạch một chút nhưng không nên quá muộn (đợi có thuốc dịch vụ) vì nguy cơ trẻ mắc bệnh trước khi được tiêm đủ liều.
Vaccine tổng hợp 5 trong 1 và 6 trong 1 không được tiêm quá sớm (trước khi bé đủ 2 tháng hoặc đi sớm hơn lịch hẹn của bác sĩ) vì như vậy, vắc xin sẽ mất tác dụng, phải tiêm lại.
3. Thứ tự tiêm các loại vắc xin 
Các vắc xin 5 trong 1 và 6 trong 1 có thể tiêm hoán đổi cho nhau nhưng bố mẹ nhớ bổ sung đủ 6 thành phần phòng bệnh trên cho bé. Tùy thành phần để bù nhưng phải đảm bảo đủ mũi tiêm, đủ khoảng cách giữa các mũi tiêm. Bố mẹ cần ghi lại đầy đủ lịch tiêm, mũi tiêm để không bù thừa hay thiếu thành phần ngừa bệnh.
Khi nào có lại vắc xin 6 trong 1, vắc xin 5 trong 1 dịch vụ? 
Theo thông tin từ Cục Y tế dự phòng, vắc xin “5 trong 1” phải giữa năm mới về khoảng 40.000 – 50.000 liều/tháng, còn vắc xin 6 trong 1 thì phải hết năm 2015 mới có, với số lượng khoảng 30.000 liều.
Bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm YTDP TP Hồ Chí Minh cho biết vắc xin “5 trong 1” khoảng giữa đến cuối tháng 7 năm 2015 mới có lại, nhưng cũng chỉ với một lượng nhỏ giọt. Cả nước chỉ có khoảng 250 nghìn liều, trong đó các tỉnh phía nam khoảng hơn 100 nghìn liều. Trong khi đó, riêng TP Hồ Chí Minh trong năm 2015 này, nhu cầu trẻ trong độ tuổi cần tiêm loại vắc-xin trên là khoảng 330 nghìn liều. Còn riêng vắc xin 6 trong 1 thì phải hết năm 2015. 
Như vậy các mẹ có trẻ nào đang chờ chích ngừa 5 trong 1 dịch vụ thì nhớ phải hằng ngày cập nhật tình hình thuốc về để kịp đưa trẻ đi khám nhé. Cách tốt nhất là các mẹ nên gọi điện trực tiếp lên các trung tâm chích ngừa để hỏi thuốc vì lượng người dân chờ chích rất đông nên đôi khi sáng cập nhật còn thuốc mà chiều thì có thể hết thuốc hoặc ngược lại. Số điện thoại và lịch làm việc của các trung tâm chích ngừa tại Hà Nôi các mẹ xem chi tiết ở dưới nhé. 

a, Phòng tiêm chủng và dịch vụ POLYVAC – HÀ NỘI (cập nhật 10.11.2015)
Phòng Tiêm chủng và Dịch vụ Polyvac làm việc tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ 7, chủ nhật và ngày lễ.
Thời gian làm việc:
– Buổi sáng: 8h – 11h30
– Buổi chiều: 13h30 – 17h
Liên hệ trực tiếp tới số điện thoại 04.36463585 hoặc 04.35430999 hoặc hotline 0983 0169 07
Cơ sở 1 : Số 418 Vĩnh Hưng – Thanh Trì – Hoàng Mai – Hà Nội – Điện thoại : 04 3646 3585
Cơ sở 2 : Số 182 Lương Thế Vinh – Thanh Xuân – Hà Nội – Điện thoại : 04 3543 0999

b, Trung tâm dịch vụ khoa học kỹ thuật và y tế dự phòng:
Địa chỉ: 131 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội 
Điện thoại: Phòng tiêm chủng: (04) 39717694 / 39723173 máy lẻ 0
